
    

 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

Năm học 2022 - 2023 

Mã đề: 701  

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

Họ và tên: ...........................................................................Lớp:...................  

Điểm Lời phê của thầy/cô giáo 

 

 

 

 

I. Trắc nghiệm: (5 điểm) 

Chọn đáp án trước câu trả lời đúng nhất và điền vào bảng (0.25 điểm/câu) 

Câu 1. Tình huống nào dưới đây là biểu hiện của người biết giữ chữ tín? 

A. Phương bị ốm mấy ngày không đi học được. Nga hứa với cô giáo sẽ sang giúp Phương học bài và chiều 

nào Nga cũng sang giảng lại bài trên lớp cho Phương, để bạn có thể hiểu được bài. 

B. Loan hứa với mẹ sẽ dọn dẹp nhà cửa, nhưng mải xem phim nên quên mất. Đến khi mẹ về Loan mới vội 

vàng dọn qua loa. 

C. Lan mượn Trang cuốn sách và hứa hai hôm sau sẽ trả, nhưng vì chưa đọc xong nên Lan cho rằng cứ giữ 

lại khi nào đọc xong thì trả lại Trang cũng được. 

D. Nam cho rằng nếu có khuyết điểm thì cứ nhận lỗi và hứa sẽ sửa chữa, còn có làm được hay không thì 

tính sau. 

Câu 2. Biểu hiện nào sau đây chưa thể hiện tính tích cực, tự giác? 

A. Tích cực thực hiện kế hoạch đã đề ra.  B. Có ước mơ, hoài bão. 

C. Chỉ làm việc khi được phân công.  D. Nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể, xã hội. 

Câu 3. Những sản phẩm tinh thần có giá trị về lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, 

truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác được gọi là 

A. di sản văn hóa.   B. di sản.   

C. di sản văn hóa vật thể.  D. di sản văn hóa phi vật thể. 

Câu 4. Hát xoan, hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào ? 

A. Di sản văn hóa phi vật thể.  B. Danh lam thắng cảnh.   

C. Di tích lịch sử.   D. Di sản văn hóa vật thể. 

Câu 5. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nằm ở tỉnh nào? 

A. Quảng Bình.  B. Phú Thọ.  C. Quảng Nam  D. Thừa Thiên Huế 

Câu 6. Khu Thánh Địa Mĩ Sơn nằm ở đâu? 

A. Thừa Thiên Huế  B. Phú Thọ.  C. Quảng Bình.  D. Quảng Nam 

Câu 7. Ý kiến nào dưới đây thể hiện rõ nhất về ý nghĩa của tích cực, tự giác trong học tập? 

A. Chỉ cần tự giác, tích cực học tập khi đến kì kiểm tra đánh giá. 

B. Bị động thực hiện nhiệm vụ học tập 

C. Chỉ cần xây dựng kế hoạch học tập còn việc thực hiện tùy vào hoàn cảnh. 

D. Tự giác, tích cực học tập giúp em rèn luyện tính tự lập, tự chủ tích lũy kiến thức. 



    

 

Câu 8. Bích đã vi phạm lỗi đi học muộn rất nhiều lần, mặc dù đã hứa trước cô giáo và cả lớp sẽ không tái 

phạm nữa nhưng Bích vẫn thường xuyên bị ghi tên trong sổ sao đỏ vì đi học muộn. Việc làm đó của Bích thể 

hiện điều gì sau đây? 

A. Bích là người không giữ chữ tín.  B. Bích không tôn trọng người khác. 

C. Bích là người có lòng vị tha.  D. Bích là người biết giữ chữ tín. 

Câu 9. Bà Thanh mở cửa hàng bán rau sạch nhà trồng, dù lãi ít nhưng bà vẫn thấy vui vì có thể cung cấp thực 

phẩm sạch, bảo vệ sức khỏe mọi người. Nhiều lần cô Cúc ngỏ lời bảo bà Thanh nhập thêm rau quả phun 

thuốc về cho rẻ, để lâu cũng không bị héo và thu lợi nhuận cao hơn nhưng bà nhất quyết không đồng ý. Trong 

trường hợp này cho thấy bà Thanh là người như thế nào? 

A. Người dũng cảm.  B. Người ích kỉ.  C. Người biết giữ chữ tín.  D. Người thực dụng. 

Câu 10. Nếu phát hiện trong vườn nhà có vật cổ không rõ nguồn gốc từ đâu bạn sẽ làm gì? 

A. Lờ đi coi như không biết.  B. Báo cho chính quyền địa phương. 

C. Mang đi bán.  D. Giấu không cho ai biết. 

Câu 11. Phương án nào dưới đây là biểu hiện của người không biết giữ chữ tín? 

A. Luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.  B. Luôn đến hẹn đúng giờ. 

C. Luôn giữ đúng lời hứa với mọi người.  D. Là ngôi sao hàng đầu thường đến trễ trong các buổi 

diễn. 

Câu 12. Là học sinh , em cần làm gì để bảo tồn di sản văn hóa? 

A. Tuyên truyền cho người dân cùng nâng cao ý thức bảo vệ di sản, quảng bá rộng rãi vẻ đẹp di sản nước 

nhà ra bạn bè quốc tế. 

B. Sờ đầu rùa tại Văn miếu Quốc tử giám để thi cử đỗ đạt. 

C. Sờ các bức tượng phật để cầu may mắn tại chùa Bái Đính. 

D. Khắc tên để lại dấu ấn trên di sản. 

Câu 13. Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể là 

A. Trời mưa nên không đến sinh hoạt đội.  B. Tham gia cắm trại nhưng chưa tích cực. 

C. Ở nhà viện lý do ốm để không đi lao động.  D. Tích cực dọn vệ sinh công cộng. 

Câu 14. Tích cực, tự giác là 

A. chỉ làm những việc dễ.  B. có người giám sát, theo dõi thì làm không thì thôi. 

C. lười biếng, ỉ lại cho người khác.  D. chủ động, có trách nhiệm, hăng say trong công 

việc. 

Câu 15. Đâu không phải di sản văn hóa vật thể? 

A. Thành nhà Hồ.  B. Hội Gióng.  C. Phố cổ Hội An.  D. Hoàng thành Thăng 

Long. 

Câu 16. Di sản văn hóa vật thể bao gồm 

A. di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.   

B. danh lam thắng cảnh và tài nguyên thiên nhiên. 

C. tài nguyên thiên nhiên và môi trường.   

D. di tích lịch sử - văn hóa và tài nguyên thiên nhiên. 

Câu 17. Một nhóm bạn hẹn nhau đi chơi cuối tuần và hẹn nhau 7 giờ sáng chủ nhật xuất phát. Vì ngủ quên 

nên 7 giờ bạn P mới chuẩn bị đến điểm hẹn, bạn T xuất phát từ 6 giờ 30 phút và 6 giờ 50 phút đã có mặt tại 

điểm hẹn, bạn M xuất phát từ 6 giờ 40 phút nhưng do qua đón A đi cùng nên 7 giờ 15 phút mới có mặt tại 

điểm hẹn. Trong trường hợp này, bạn học sinh nào đã giữ chữ tín? 

A. Bạn P  B. Bạn M.  C. Bạn A.  D. Bạn T. 



    

 

Câu 18. Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể còn được gọi là gì? 

A. Di sản văn hóa vật chất và tinh thần.  B. Di sản văn hóa vô hình và hữu hình. 

C. Di sản văn hóa đếm được và không đếm được.  D. Di sản văn hóa trừu tượng và phi trừu tượng. 

Câu 19. Phương án nào sau đây là biểu hiện của biết giữ chữ tín? 

A. Luôn muốn người khác tin mình nhưng lại không bao giờ tin những người xung quanh. 

B. Không thực hiện được những điều đã cam kết trước đó. 

C. Luôn có trách nhiệm với mỗi lời nói và việc làm của bản thân. 

D. Chỉ cần chú ý đúng hẹn với những người có địa vị xã hội. 

Câu 20. Tính đến tháng 11 năm 2022, Việt Nam có bao nhiêu di sản văn hóa được UNESCO công nhận? 

A. 30.  B. 28.  C. 29.  D. 31. 

II. Tự luận: (5 điểm) 

Câu 1. (3 điểm) Thế nào là di sản văn hóa? Có mấy loại di sản văn hóa? Kể tên 3 di sản văn hóa của Việt 

Nam được UNESCO công nhận? 

Câu 2. (2 điểm) Tình huống: Mỗi khi đi tham quan các di tích lịch sử, M thường khắc tên mình lên tượng 

đài, bức tường, thân cây,... để đánh dấu những nơi mình đã tới. 

Câu hỏi:  

a. Em có nhận xét gì về việc làm của bạn M trong tình huống trên?  

b. Nếu là bạn của M em sẽ khuyên bạn như thế nào? 

TRẢ LỜI 

I. Trắc nghiệm: 
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I. Trắc nghiệm: (5 điểm) 

Chọn đáp án trước câu trả lời đúng nhất và điền vào bảng (0.25 điểm/câu) 

Câu 1. Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể còn được gọi là gì? 

A. Di sản văn hóa vô hình và hữu hình.  B. Di sản văn hóa vật chất và tinh thần. 

C. Di sản văn hóa trừu tượng và phi trừu tượng.  D. Di sản văn hóa đếm được và không đếm được. 

Câu 2. Một nhóm bạn hẹn nhau đi chơi cuối tuần và hẹn nhau 7 giờ sáng chủ nhật xuất phát. Vì ngủ quên nên 

7 giờ bạn P mới chuẩn bị đến điểm hẹn, bạn T xuất phát từ 6 giờ 30 phút và 6 giờ 50 phút đã có mặt tại điểm 

hẹn, bạn M xuất phát từ 6 giờ 40 phút nhưng do qua đón A đi cùng nên 7 giờ 15 phút mới có mặt tại điểm 

hẹn. Trong trường hợp này, bạn học sinh nào đã giữ chữ tín? 

A. Bạn A.  B. Bạn M.  C. Bạn T.  D. Bạn P 

Câu 3. Tích cực, tự giác là 

A. chỉ làm những việc dễ.   

B. chủ động, có trách nhiệm, hăng say trong công việc. 

C. có người giám sát, theo dõi thì làm không thì thôi.   

D. lười biếng, ỉ lại cho người khác. 

Câu 4. Biểu hiện nào sau đây chưa thể hiện tính tích cực, tự giác? 

A. Có ước mơ, hoài bão.  B. Chỉ làm việc khi được phân công. 

C. Tích cực thực hiện kế hoạch đã đề ra.  D. Nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể, xã hội. 

Câu 5. Khu Thánh Địa Mĩ Sơn nằm ở đâu? 

A. Phú Thọ.  B. Quảng Nam  C. Quảng Bình.  D. Thừa Thiên Huế 

Câu 6. Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể là 

A. Tham gia cắm trại nhưng chưa tích cực.  B. Tích cực dọn vệ sinh công cộng. 

C. Ở nhà viện lý do ốm để không đi lao động.  D. Trời mưa nên không đến sinh hoạt đội. 

Câu 7. Di sản văn hóa vật thể bao gồm 

A. di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.  B. di tích lịch sử - văn hóa và tài nguyên thiên nhiên. 

C. tài nguyên thiên nhiên và môi trường.   D. danh lam thắng cảnh và tài nguyên thiên nhiên. 

Câu 8. Tính đến tháng 11 năm 2022, Việt Nam có bao nhiêu di sản văn hóa được UNESCO công nhận? 

A. 29.  B. 30.  C. 28.  D. 31. 

Câu 9. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nằm ở tỉnh nào? 



    

 

A. Quảng Bình.  B. Thừa Thiên Huế  C. Quảng Nam  D. Phú Thọ. 

Câu 10. Bích đã vi phạm lỗi đi học muộn rất nhiều lần, mặc dù đã hứa trước cô giáo và cả lớp sẽ không tái 

phạm nữa nhưng Bích vẫn thường xuyên bị ghi tên trong sổ sao đỏ vì đi học muộn. Việc làm đó của Bích thể 

hiện điều gì sau đây? 

A. Bích là người biết giữ chữ tín.  B. Bích không tôn trọng người khác. 

C. Bích là người có lòng vị tha.  D. Bích là người không giữ chữ tín. 

Câu 11. Phương án nào dưới đây là biểu hiện của người không biết giữ chữ tín? 

A. Là ngôi sao hàng đầu thường đến trễ trong các buổi diễn.   

B. Luôn giữ đúng lời hứa với mọi người. 

C. Luôn đến hẹn đúng giờ.   

D. Luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. 

Câu 12. Tình huống nào dưới đây là biểu hiện của người biết giữ chữ tín? 

A. Lan mượn Trang cuốn sách và hứa hai hôm sau sẽ trả, nhưng vì chưa đọc xong nên Lan cho rằng cứ giữ 

lại khi nào đọc xong thì trả lại Trang cũng được. 

B. Nam cho rằng nếu có khuyết điểm thì cứ nhận lỗi và hứa sẽ sửa chữa, còn có làm được hay không thì tính sau. 

C. Phương bị ốm mấy ngày không đi học được. Nga hứa với cô giáo sẽ sang giúp Phương học bài và chiều 

nào Nga cũng sang giảng lại bài trên lớp cho Phương, để bạn có thể hiểu được bài. 

D. Loan hứa với mẹ sẽ dọn dẹp nhà cửa, nhưng mải xem phim nên quên mất. Đến khi mẹ về Loan mới vội 

vàng dọn qua loa. 

Câu 13. Ý kiến nào dưới đây thể hiện rõ nhất về ý nghĩa của tích cực, tự giác trong học tập? 

A. Chỉ cần tự giác, tích cực học tập khi đến kì kiểm tra đánh giá. 

B. Tự giác, tích cực học tập giúp em rèn luyện tính tự lập, tự chủ tích lũy kiến thức. 

C. Chỉ cần xây dựng kế hoạch học tập còn việc thực hiện tùy vào hoàn cảnh. 

D. Bị động thực hiện nhiệm vụ học tập 

Câu 14. Đâu không phải di sản văn hóa vật thể? 

A. Thành nhà Hồ.  B. Hội Gióng.  C. Hoàng thành Thăng Long.  D. Phố cổ Hội An. 

Câu 15. Nếu phát hiện trong vườn nhà có vật cổ không rõ nguồn gốc từ đâu bạn sẽ làm gì? 

A. Giấu không cho ai biết.  B. Mang đi bán. 

C. Báo cho chính quyền địa phương.  D. Lờ đi coi như không biết. 

Câu 16. Bà Thanh mở cửa hàng bán rau sạch nhà trồng, dù lãi ít nhưng bà vẫn thấy vui vì có thể cung cấp 

thực phẩm sạch, bảo vệ sức khỏe mọi người. Nhiều lần cô Cúc ngỏ lời bảo bà Thanh nhập thêm rau quả phun 

thuốc về cho rẻ, để lâu cũng không bị héo và thu lợi nhuận cao hơn nhưng bà nhất quyết không đồng ý. Trong 

trường hợp này cho thấy bà Thanh là người như thế nào? 

A. Người thực dụng.  B. Người dũng cảm.  C. Người ích kỉ.  D. Người biết giữ chữ tín. 

Câu 17. Phương án nào sau đây là biểu hiện của biết giữ chữ tín? 

A. Luôn muốn người khác tin mình nhưng lại không bao giờ tin những người xung quanh. 

B. Không thực hiện được những điều đã cam kết trước đó. 

C. Chỉ cần chú ý đúng hẹn với những người có địa vị xã hội. 

D. Luôn có trách nhiệm với mỗi lời nói và việc làm của bản thân. 

Câu 18. Hát xoan, hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào ? 

A. Di sản văn hóa vật thể.  B. Di sản văn hóa phi vật thể.   

C. Di tích lịch sử.   D. Danh lam thắng cảnh. 

 



    

 

Câu 19. Những sản phẩm tinh thần có giá trị về lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ 

viết, truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác được gọi là 

A. di sản.   B. di sản văn hóa phi vật thể.   

C. di sản văn hóa vật thể.  D. di sản văn hóa. 

Câu 20. Là học sinh , em cần làm gì để bảo tồn di sản văn hóa? 

A. Sờ các bức tượng phật để cầu may mắn tại chùa Bái Đính. 

B. Khắc tên để lại dấu ấn trên di sản. 

C. Sờ đầu rùa tại Văn miếu Quốc tử giám để thi cử đỗ đạt. 

D. Tuyên truyền cho người dân cùng nâng cao ý thức bảo vệ di sản, quảng bá rộng rãi vẻ đẹp di sản nước 

nhà ra bạn bè quốc tế. 

II. Tự luận: (5 điểm) 

Câu 1. (3 điểm) Thế nào là di sản văn hóa? Có mấy loại di sản văn hóa? Kể tên 3 di sản văn hóa của Việt 

Nam được UNESCO công nhận? 

Câu 2. (2 điểm) Tình huống: Mỗi khi đi tham quan các di tích lịch sử, M thường khắc tên mình lên tượng 

đài, bức tường, thân cây,... để đánh dấu những nơi mình đã tới. 

Câu hỏi:  

a. Em có nhận xét gì về việc làm của bạn M trong tình huống trên?  

b. Nếu là bạn của M em sẽ khuyên bạn như thế nào? 

TRẢ LỜI 

I. Trắc nghiệm: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
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Mã đề: 703  

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

Họ và tên: ...........................................................................Lớp:...................  

Điểm Lời phê của thầy/cô giáo 

 

 

 

 

I. Trắc nghiệm: (5 điểm) 

Chọn đáp án trước câu trả lời đúng nhất và điền vào bảng (0.25 điểm/câu) 

Câu 1. Tình huống nào dưới đây là biểu hiện của người biết giữ chữ tín? 

A. Lan mượn Trang cuốn sách và hứa hai hôm sau sẽ trả, nhưng vì chưa đọc xong nên Lan cho rằng cứ giữ 

lại khi nào đọc xong thì trả lại Trang cũng được. 

B. Loan hứa với mẹ sẽ dọn dẹp nhà cửa, nhưng mải xem phim nên quên mất. Đến khi mẹ về Loan mới vội 

vàng dọn qua loa. 

C. Phương bị ốm mấy ngày không đi học được. Nga hứa với cô giáo sẽ sang giúp Phương học bài và chiều 

nào Nga cũng sang giảng lại bài trên lớp cho Phương, để bạn có thể hiểu được bài. 

D. Nam cho rằng nếu có khuyết điểm thì cứ nhận lỗi và hứa sẽ sửa chữa, còn có làm được hay không thì tính sau. 

Câu 2. Tích cực, tự giác là 

A. chỉ làm những việc dễ.   

B. có người giám sát, theo dõi thì làm không thì thôi. 

C. chủ động, có trách nhiệm, hăng say trong công việc.   

D. lười biếng, ỉ lại cho người khác. 

Câu 3. Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể là 

A. Ở nhà viện lý do ốm để không đi lao động.  B. Tham gia cắm trại nhưng chưa tích cực. 

C. Trời mưa nên không đến sinh hoạt đội.  D. Tích cực dọn vệ sinh công cộng. 

Câu 4. Là học sinh , em cần làm gì để bảo tồn di sản văn hóa? 

A. Khắc tên để lại dấu ấn trên di sản. 

B. Sờ đầu rùa tại Văn miếu Quốc tử giám để thi cử đỗ đạt. 

C. Tuyên truyền cho người dân cùng nâng cao ý thức bảo vệ di sản, quảng bá rộng rãi vẻ đẹp di sản nước 

nhà ra bạn bè quốc tế. 

D. Sờ các bức tượng phật để cầu may mắn tại chùa Bái Đính. 

Câu 5. Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể còn được gọi là gì? 

A. Di sản văn hóa trừu tượng và phi trừu tượng.  B. Di sản văn hóa vô hình và hữu hình. 

C. Di sản văn hóa vật chất và tinh thần.  D. Di sản văn hóa đếm được và không đếm được. 

Câu 6. Khu Thánh Địa Mĩ Sơn nằm ở đâu? 

A. Thừa Thiên Huế  B. Phú Thọ.  C. Quảng Bình.  D. Quảng Nam 

Câu 7. Tính đến tháng 11 năm 2022, Việt Nam có bao nhiêu di sản văn hóa được UNESCO công nhận? 

A. 29.  B. 28.  C. 31.  D. 30. 



    

 

Câu 8. Đâu không phải di sản văn hóa vật thể? 

A. Thành nhà Hồ.  B. Phố cổ Hội An.  C. Hội Gióng.  D. Hoàng thành Thăng 

Long. 

Câu 9. Bà Thanh mở cửa hàng bán rau sạch nhà trồng, dù lãi ít nhưng bà vẫn thấy vui vì có thể cung cấp thực 

phẩm sạch, bảo vệ sức khỏe mọi người. Nhiều lần cô Cúc ngỏ lời bảo bà Thanh nhập thêm rau quả phun 

thuốc về cho rẻ, để lâu cũng không bị héo và thu lợi nhuận cao hơn nhưng bà nhất quyết không đồng ý. Trong 

trường hợp này cho thấy bà Thanh là người như thế nào? 

A. Người dũng cảm.  B. Người ích kỉ.  C. Người thực dụng.  D. Người biết giữ chữ tín. 

Câu 10. Phương án nào dưới đây là biểu hiện của người không biết giữ chữ tín? 

A. Luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.     

B. Luôn giữ đúng lời hứa với mọi người. 

C. Là ngôi sao hàng đầu thường đến trễ trong các buổi diễn.   

D. Luôn đến hẹn đúng giờ. 

Câu 11. Nếu phát hiện trong vườn nhà có vật cổ không rõ nguồn gốc từ đâu bạn sẽ làm gì? 

A. Lờ đi coi như không biết.  B. Mang đi bán. 

C. Báo cho chính quyền địa phương.  D. Giấu không cho ai biết. 

Câu 12. Hát xoan, hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào ? 

A. Di sản văn hóa vật thể.  B. Di sản văn hóa phi vật thể.   

C. Di tích lịch sử.   D. Danh lam thắng cảnh. 

Câu 13. Di sản văn hóa vật thể bao gồm 

A. di tích lịch sử - văn hóa và tài nguyên thiên nhiên.   

B. tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 

C. danh lam thắng cảnh và tài nguyên thiên nhiên.    

D. di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh. 

Câu 14. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nằm ở tỉnh nào? 

A. Thừa Thiên Huế  B. Quảng Nam  C. Phú Thọ.  D. Quảng Bình. 

Câu 15. Một nhóm bạn hẹn nhau đi chơi cuối tuần và hẹn nhau 7 giờ sáng chủ nhật xuất phát. Vì ngủ quên 

nên 7 giờ bạn P mới chuẩn bị đến điểm hẹn, bạn T xuất phát từ 6 giờ 30 phút và 6 giờ 50 phút đã có mặt tại 

điểm hẹn, bạn M xuất phát từ 6 giờ 40 phút nhưng do qua đón A đi cùng nên 7 giờ 15 phút mới có mặt tại 

điểm hẹn. Trong trường hợp này, bạn học sinh nào đã giữ chữ tín? 

A. Bạn M.  B. Bạn T.  C. Bạn A.  D. Bạn P 

Câu 16. Biểu hiện nào sau đây chưa thể hiện tính tích cực, tự giác? 

A. Tích cực thực hiện kế hoạch đã đề ra.  B. Nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể, xã hội. 

C. Chỉ làm việc khi được phân công.  D. Có ước mơ, hoài bão. 

Câu 17. Phương án nào sau đây là biểu hiện của biết giữ chữ tín? 

A. Chỉ cần chú ý đúng hẹn với những người có địa vị xã hội. 

B. Luôn muốn người khác tin mình nhưng lại không bao giờ tin những người xung quanh. 

C. Không thực hiện được những điều đã cam kết trước đó. 

D. Luôn có trách nhiệm với mỗi lời nói và việc làm của bản thân. 

Câu 18. Bích đã vi phạm lỗi đi học muộn rất nhiều lần, mặc dù đã hứa trước cô giáo và cả lớp sẽ không tái 

phạm nữa nhưng Bích vẫn thường xuyên bị ghi tên trong sổ sao đỏ vì đi học muộn. Việc làm đó của Bích thể 

hiện điều gì sau đây? 

A. Bích là người có lòng vị tha.  B. Bích không tôn trọng người khác. 



    

 

C. Bích là người không giữ chữ tín.  D. Bích là người biết giữ chữ tín. 

Câu 19. Ý kiến nào dưới đây thể hiện rõ nhất về ý nghĩa của tích cực, tự giác trong học tập? 

A. Chỉ cần xây dựng kế hoạch học tập còn việc thực hiện tùy vào hoàn cảnh. 

B. Tự giác, tích cực học tập giúp em rèn luyện tính tự lập, tự chủ tích lũy kiến thức. 

C. Chỉ cần tự giác, tích cực học tập khi đến kì kiểm tra đánh giá. 

D. Bị động thực hiện nhiệm vụ học tập 

Câu 20. Những sản phẩm tinh thần có giá trị về lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ 

viết, truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác được gọi là 

A. di sản văn hóa vật thể.  B. di sản văn hóa phi vật thể.   

C. di sản văn hóa.   D. di sản. 

II. Tự luận: (5 điểm) 

Câu 1. (3 điểm) Thế nào là di sản văn hóa? Có mấy loại di sản văn hóa? Kể tên 3 di sản văn hóa của Việt 

Nam được UNESCO công nhận? 

Câu 2. (2 điểm) Tình huống: Mỗi khi đi tham quan các di tích lịch sử, M thường khắc tên mình lên tượng 

đài, bức tường, thân cây,... để đánh dấu những nơi mình đã tới. 

Câu hỏi:  

a. Em có nhận xét gì về việc làm của bạn M trong tình huống trên?  

b. Nếu là bạn của M em sẽ khuyên bạn như thế nào? 

TRẢ LỜI 

I. Trắc nghiệm: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

II. Tự luận: 

 ..............................................................................................................................................................................  
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I. Trắc nghiệm: (5 điểm) 

Chọn đáp án trước câu trả lời đúng nhất và điền vào bảng (0.25 điểm/câu) 

Câu 1. Biểu hiện nào sau đây chưa thể hiện tính tích cực, tự giác? 

A. Nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể, xã hội.  B. Tích cực thực hiện kế hoạch đã đề ra. 

C. Chỉ làm việc khi được phân công.   D. Có ước mơ, hoài bão. 

Câu 2. Một nhóm bạn hẹn nhau đi chơi cuối tuần và hẹn nhau 7 giờ sáng chủ nhật xuất phát. Vì ngủ quên nên 

7 giờ bạn P mới chuẩn bị đến điểm hẹn, bạn T xuất phát từ 6 giờ 30 phút và 6 giờ 50 phút đã có mặt tại điểm 

hẹn, bạn M xuất phát từ 6 giờ 40 phút nhưng do qua đón A đi cùng nên 7 giờ 15 phút mới có mặt tại điểm 

hẹn. Trong trường hợp này, bạn học sinh nào đã giữ chữ tín? 

A. Bạn A.  B. Bạn P  C. Bạn T.  D. Bạn M. 

Câu 3. Tích cực, tự giác là 

A. lười biếng, ỷ lại cho người khác.   

B. chỉ làm những việc dễ. 

C. chủ động, có trách nhiệm, hăng say trong công việc.   

D. có người giám sát, theo dõi thì làm không thì thôi. 

Câu 4. Tình huống nào dưới đây là biểu hiện của người biết giữ chữ tín? 

A. Lan mượn Trang cuốn sách và hứa hai hôm sau sẽ trả, nhưng vì chưa đọc xong nên Lan cho rằng cứ giữ 

lại khi nào đọc xong thì trả lại Trang cũng được. 

B. Phương bị ốm mấy ngày không đi học được. Nga hứa với cô giáo sẽ sang giúp Phương học bài và chiều 

nào Nga cũng sang giảng lại bài trên lớp cho Phương, để bạn có thể hiểu được bài. 

C. Nam cho rằng nếu có khuyết điểm thì cứ nhận lỗi và hứa sẽ sửa chữa, còn có làm được hay không thì tính sau. 

D. Loan hứa với mẹ sẽ dọn dẹp nhà cửa, nhưng mải xem phim nên quên mất. Đến khi mẹ về Loan mới vội 

vàng dọn qua loa. 

Câu 5. Phương án nào dưới đây là biểu hiện của người không biết giữ chữ tín? 

A. Luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.  B. Luôn đến hẹn đúng giờ. 

C. Là ngôi sao hàng đầu thường đến trễ trong các buổi diễn.  D. Luôn giữ đúng lời hứa với mọi người. 

Câu 6. Khu Thánh Địa Mĩ Sơn nằm ở đâu? 

A. Quảng Nam  B. Quảng Bình.  C. Phú Thọ.  D. Thừa Thiên Huế 

Câu 7. Di sản văn hóa vật thể bao gồm 

A. danh lam thắng cảnh và tài nguyên thiên nhiên.   B. tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 



    

 

C. di tích lịch sử - văn hóa và tài nguyên thiên nhiên.  D. di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng 

cảnh. 

 

Câu 8. Là học sinh, em cần làm gì để bảo tồn di sản văn hóa? 

A. Tuyên truyền cho người dân cùng nâng cao ý thức bảo vệ di sản, quảng bá rộng rãi vẻ đẹp di sản nước 

nhà ra bạn bè quốc tế. 

B. Khắc tên để lại dấu ấn trên di sản. 

C. Sờ các bức tượng phật để cầu may mắn tại chùa Bái Đính. 

D. Sờ đầu rùa tại Văn miếu Quốc tử giám để thi cử đỗ đạt. 

Câu 9. Nếu phát hiện trong vườn nhà có vật cổ không rõ nguồn gốc từ đâu bạn sẽ làm gì? 

A. Báo cho chính quyền địa phương.  B. Mang đi bán. 

C. Giấu không cho ai biết.  D. Lờ đi coi như không biết. 

Câu 10. Bích đã vi phạm lỗi đi học muộn rất nhiều lần, mặc dù đã hứa trước cô giáo và cả lớp sẽ không tái 

phạm nữa nhưng Bích vẫn thường xuyên bị ghi tên trong sổ sao đỏ vì đi học muộn. Việc làm đó của Bích thể 

hiện điều gì sau đây? 

A. Bích không tôn trọng người khác.  B. Bích là người biết giữ chữ tín. 

C. Bích là người không giữ chữ tín.  D. Bích là người có lòng vị tha. 

Câu 11. Tính đến tháng 11 năm 2022, Việt Nam có bao nhiêu di sản văn hóa được UNESCO công nhận? 

A. 28.  B. 29.  C. 31.  D. 30. 

Câu 12. Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể là 

A. Trời mưa nên không đến sinh hoạt đội.  B. Tích cực dọn vệ sinh công cộng. 

C. Tham gia cắm trại nhưng chưa tích cực.  D. Ở nhà viện lý do ốm để không đi lao động. 

Câu 13. Đâu không phải di sản văn hóa vật thể? 

A. Hoàng thành Thăng Long.        B. Thành nhà Hồ.        C. Hội Gióng.    D. Phố cổ Hội An. 

Câu 14. Những sản phẩm tinh thần có giá trị về lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ 

viết, truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác được gọi là 

A. di sản.   B. di sản văn hóa phi vật thể.   

C. di sản văn hóa vật thể.  D. di sản văn hóa. 

Câu 15. Ý kiến nào dưới đây thể hiện rõ nhất về ý nghĩa của tích cực, tự giác trong học tập? 

A. Chỉ cần xây dựng kế hoạch học tập còn việc thực hiện tùy vào hoàn cảnh. 

B. Chỉ cần tự giác, tích cực học tập khi đến kì kiểm tra đánh giá. 

C. Bị động thực hiện nhiệm vụ học tập 

D. Tự giác, tích cực học tập giúp em rèn luyện tính tự lập, tự chủ tích lũy kiến thức. 

Câu 16. Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể còn được gọi là gì? 

A. Di sản văn hóa vật chất và tinh thần.  B. Di sản văn hóa trừu tượng và phi trừu tượng. 

C. Di sản văn hóa vô hình và hữu hình.  D. Di sản văn hóa đếm được và không đếm được. 

Câu 17. Phương án nào sau đây là biểu hiện của biết giữ chữ tín? 

A. Luôn có trách nhiệm với mỗi lời nói và việc làm của bản thân. 

B. Luôn muốn người khác tin mình nhưng lại không bao giờ tin những người xung quanh. 

C. Chỉ cần chú ý đúng hẹn với những người có địa vị xã hội. 

D. Không thực hiện được những điều đã cam kết trước đó. 

Câu 18. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nằm ở tỉnh nào? 

A. Thừa Thiên Huế  B. Quảng Bình.  C. Phú Thọ.  D. Quảng Nam 



    

 

Câu 19. Bà Thanh mở cửa hàng bán rau sạch nhà trồng, dù lãi ít nhưng bà vẫn thấy vui vì có thể cung cấp 

thực phẩm sạch, bảo vệ sức khỏe mọi người. Nhiều lần cô Cúc ngỏ lời bảo bà Thanh nhập thêm rau quả phun 

thuốc về cho rẻ, để lâu cũng không bị héo và thu lợi nhuận cao hơn nhưng bà nhất quyết không đồng ý. Trong 

trường hợp này cho thấy bà Thanh là người như thế nào? 

A. Người dũng cảm.  B. Người thực dụng.  C. Người biết giữ chữ tín.  D. Người ích kỉ. 

Câu 20. Hát xoan, hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào ? 

A. Di tích lịch sử.   B. Danh lam thắng cảnh.   

C. Di sản văn hóa phi vật thể.  D. Di sản văn hóa vật thể. 

II. Tự luận: (5 điểm) 

Câu 1. (3 điểm) Thế nào là di sản văn hóa? Có mấy loại di sản văn hóa? Kể tên 3 di sản văn hóa của Việt 

Nam được UNESCO công nhận? 

Câu 2. (2 điểm) Tình huống: Mỗi khi đi tham quan các di tích lịch sử, M thường khắc tên mình lên tượng 

đài, bức tường, thân cây,... để đánh dấu những nơi mình đã tới. 

Câu hỏi:  

a. Em có nhận xét gì về việc làm của bạn M trong tình huống trên?  

b. Nếu là bạn của M em sẽ khuyên bạn như thế nào? 
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